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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 31/3/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1778/BNN-VP
	25/3/2022
	Về việc triển khai sử dụng đồng bộ Hệ thống Một cửa điện tử đối với 03 TTHC lĩnh vực Thú y và Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	2
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	108/QĐ-LĐTBXH
	25/3/2022
	Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC bãi bỏ về lĩnh vực NĐ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BLĐTBXH
	
	

	3
	Thủ tướng Chính phủ
	368/QĐ-TTg
	21/3/2022
	Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	81/TB-VPCP
	24/3/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp ngày 14 tháng 3 năm 2022 về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu
	
	

	5
	Chính phủ
	22/2022/NĐ-CP
	25/3/2022
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.
	10/5/2022
	

	6
	Thủ tướng Chính phủ
	29/QĐ-TCT
	21/3/2022
	Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ  về kiểm tra rà soát , giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án , đất đai trong các kết luận thanh tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố
	
	

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	12/VBHN-BTNMT
	28/3/2022
	Về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
	
	

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1554/QĐ-BTNMT
	28/3/2022
	Về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuậnchuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mụcđích phi nông nghiệp
	
	

	9
	Chính phủ
	42/NQ-CP
	21/3/2022
	Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	21/3/2022
	

	10
	Văn phòng Chính phủ
	35/QĐ-BCĐCTMTQG
	25/3/2022
	Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ TW các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	11
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	359/QĐ-BGTVT
	22/3/2022
	Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	
	

	12
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	372/QĐ-BGTVT
	24/3/2022
	Quyết định Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
	
	

	13
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1778/BNN-VP
	25/3/2022
	Về việc triển khai sử dụng đồng bộ Hệ thống Một cửa điện tử đối với 03 TTHC lĩnh vực Thú y và Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	14
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	108/QĐ-LĐTBXH
	25/3/2022
	Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC bãi bỏ về lĩnh vực NĐ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BLĐTBXH
	
	

	15
	 Thủ tướng Chính phủ
	08/2022/QĐ-TTg
	28/3/2022
	Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
	
	

	16
	Thủ tướng Chính phủ
	07/2022/QĐ-TTg
	25/3/2022
	Quyết định Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện CTMTQG NTM giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	17
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1838/CT-BNN-BVTV
	28/03/2022
	Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu
	
	

	18
	 Bộ giáo dục và Đào tạo
	768/QĐ-BGDĐT
	21/03/2022
	Ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
	
	

	19
	Thủ tướng Chính phủ
	387/QĐ-TTg
	25/03/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”
	
	

	20
	 Bộ Y tế
	422/TB-BYT
	29/03/2022
	Thông báo Kết luận của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc rà soát nhu cầu sử dụng vắc xin AstraZeneca
	
	

	21
	 Bộ giáo dục và Đào tạo
	5/2022/TT-BGDĐT
	19/03/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm
	
	

	22
	Chính phủ
	87/TB-VPCP
	29/03/2022
	Thông báo  kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
	
	

	23
	Bộ Tài Chính
	2617/BTC-QLCS
	21/03/2022
	Về việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
	
	

	24
	Thủ tướng Chính phủ
	5/2022/QĐ-TTg
	23/03/2022
	Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều cảu Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
	
	

	25
	Chính phủ
	79/TB-VPCP
	22/03/2022
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	26
	Bộ Tư pháp
	839/BTP-PLHSHC
	21/03/2022
	Về việc rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".
	
	

	27
	Thủ tướng Chính phủ
	390/QĐ-TTg
	28/03/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập "
	
	

	28
	Bộ Nội vụ
	251/QĐ-BNV
	29/03/2022
	Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
	
	

	29
	Bộ Tư pháp
	458/QĐ-BTP
	28/03/2022
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022
	
	

	30
	Thủ tướng Chính phủ
	378/QĐ-TTg
	23/03/2022
	Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
	
	

	31
	Chính phủ
	34/QĐ-BCĐ389
	25/03/2022
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BCĐ389 ngày 18 tháng 01 năm 2021 của 
	
	

	32
	Bộ Công Thương
	7/2022/TT-BCT
	23/03/2022
	Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	412/QĐ-TTg
	31/03/2022
	quyết định phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030
	
	

	34
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	404/QĐ-BGTVT
	29/03/2022
	Phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km217+150 - Km247+100, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	1993/VPCP-KTTH
	31/03/2022
	tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022
	
	

	36
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1099/QĐ-BNN-QLCL
	25/03/2022
	Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
	
	

	37
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	353/KH-BGDĐT
	29/03/2022
	Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
	
	

	38
	Bộ Y tế
	1571/BYT-MT
	30/03/2022
	Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng
	
	

	39
	Bộ Tài Chính
	369/QĐ-BTC
	30/03/2022
	Về việc xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để hoàn trả số tiền nộp thừa từ bán cổ phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
	
	

	40
	Bộ Tư pháp
	458/QĐ-BTP
	28/03/2022
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022
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